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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Út.  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đỗ Xuân Nam 

2. Ông Hà Nguyễn Minh Nam 

- Thư ký phiên tòa: Bà Võ Mai Như Trang – Thư ký Tòa án nhân dân quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

66/2024/TLST-HS ngày 13/8/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

78/2024/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo: 

Phạm Văn H; Tên gọi khác: Hùng Đ; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 06/6/1967, tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký HKTT: 98/12 Đường Q, Phường W, quận O, 

Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở hiện nay: 170/4 Đường E, Phường W, quận O, Thành 

phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn L (chết) và bà 

Nguyễn Thị P (chết); Có vợ là Chu Thị Thanh T (sinh năm 1971) và 01 con sinh năm 

2008. 

- Tiền án: Không. 

- Tiền sự: Quyết định số 52/QĐ-XPHC ngày 03/9/2023 của Công an Phường 9, 

quận Phú Nhuận xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với Phạm 

Văn H về hành vi “Đánh bạc”. Chấp hành xong ngày 07/9/2023. 

- Nhân thân: 

+ Bản án số 58/HSST ngày 30/8/1991 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 14 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của công 

dân”. 

+ Bản án số 51/HSST ngày 18/01/1994 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản của 

công dân”. Đến ngày 18/02/1996 chấp hành xong. 
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+ Bản án số 30/2017/HSST ngày 15/3/2017 của Tòa án nhân dân quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Đánh bạc”, 18 tháng 

tù giam về tội “Tổ chức đánh bạc”, tổng hợp hình phạt: 02 năm 06 tháng tù. Đến ngày 

27/9/2017 chấp hành xong.  

+ Quyết định số 692/QĐ-UB ngày 14/5/2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh đưa vào cơ sở giáo dục trong thời gian 24 tháng. Đến ngày 22/3/2004 chấp 

hành xong. 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 27/4/2024, tạm giam ngày 03/5/2024, tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.  

(Bị cáo có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 26/4/2024, tại trước nhà số 170/2 Đường E, Phường 

W, quận O, Thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Văn H cùng Trần Thái S, Đặng Anh K, Lê 

Đức T đánh bạc dưới hình thức chơi bài binh xập xám tính chi ăn tiền. Cụ thể: Mỗi 

người góp 5.000 đồng đưa cho T đi mua 02 bộ bài tây, đồng thời lấy 01 thùng xốp, 04 

ghế bị hư để trước nhà dân, ngoài đường để làm bàn, ghế rồi cùng nhau đánh bài, cách 

chơi như sau: 

Quá trình đánh bạc, các đối tượng lần lượt thay nhau chia bài, mỗi người chia 03 

ván. Mỗi người sẽ được chia 13 lá bài để xếp thành 03 chi, chi đầu 05 lá, chi giữa 05 lá, 

chi cuối 03 lá rồi từng người sẽ so bài với nhau theo từng chi, người nào có bài ở chi 

nào mạnh hơn thì ăn chi đó và tính là ăn 01 chi. Sau khi cả 04 người so bài xong thì sẽ 

tính được số chi thắng thua trong ván của từng người, ai thua bao nhiêu chi sẽ phải bỏ 

ra số tiền tương ứng là 5.000 đồng/chi, người thắng lấy số tiền tương đương với số chi 

đã thắng. Tiền chơi bài các đối tượng để trong túi quần và túi đeo, sau mỗi ván thì tính 

thắng thua và lấy tiền ra trả. Các đối tượng đánh bạc đến 22 giờ 00 phút cùng ngày thì 

bị Tổ công tác 363 Công an quận Phú Nhuận tuần tra phát hiện, bắt quả tang và đưa về 

trụ sở làm việc. 

Qua làm việc xác định được như sau: Phạm Văn H mang theo số tiền để đánh bài 

là 1.300.000 đồng, đã thua bài 80.000 đồng, còn 1.220.000 đồng để trong túi quần. Đặng 

Anh K mang theo số tiền để đánh bài là 445.000 đồng, tiền thắng bài là 140.000 đồng, 

tổng cộng 585.000 đồng để trong túi quần. Trần Thái S mang theo số tiền để đánh bài là 

769.000 đồng, tiền thắng bài là 20.000 đồng, tổng cộng là 789.000 đồng để trong túi đeo 

chéo mang trước ngực. Lê Đức T mang theo số tiền để đánh bài là 832.000 đồng, tiền 

thắng bài là 80.000 đồng, tổng cộng là 912.000 đồng để trong túi quần. 

Tổng số tiền cơ quan Công an thu giữ trên người những người tham gia đánh bạc 

là 3.506.000 đồng. 

Quá trình điều tra, bị cáo Phạm Văn H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như 

đã nêu trên. Lời khai của bị cáo Phạm Văn H phù hợp với các tài liệu chứng cứ Cơ quan 

điều tra đã thu thập.  

Vật chứng của vụ án gồm có: 
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- 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 11, màu xanh; Cơ quan điều tra đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản cho Lê Đức T. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax; Cơ quan điều tra đã ra Quyết 

định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản cho Trần Thái S. 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng; Cơ quan điều tra đã ra Quyết định 

xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản cho Đặng Anh K. 

- 3.506.000 đồng là tiền đánh bạc của Phạm Văn H cùng Trần Thái S, Đặng Anh 

K, Lê Đức T, đã được nộp vào tài khoản của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 

Phú Nhuận tại Kho bạc quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 02 bộ bài tây, 01 thùng xốp, 01 ghế da, 02 ghế nhựa xanh, 01 ghế nhựa đỏ là 

công cụ dùng để đánh bạc. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A05S, số IMEI: 357533645951244 

là điện thoại Phạm Văn H sử dụng liên lạc cá nhân.    

Tại bản cáo trạng số 58/CT–VKSPN ngày 09 tháng 8 năm 2024 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Phạm Văn H về 

tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 

bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa:  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận phát biểu và kết luận cáo trạng 

đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và đề 

nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù.  

Bị cáo Phạm Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo không 

có ý kiến tranh luận gì. Lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo có cơ hội sớm hòa nhập cộng đồng, không tái phạm 

bất kể lần nào nữa và chăm sóc gia đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 26/4/2024, tại trước nhà số 170/2 Đường E, 

Phường W, quận O, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Phạm Văn H cùng Trần Thái S, 

Đặng Anh K, Lê Đức T có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền với tổng số tiền thu giữ 

là 3.506.000 đồng.  

Bị cáo Phạm Văn H đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” theo Quyết 

định số 52/QĐ-XPHC ngày 03/9/2023 của Công an Phường 9, quận Phú Nhuận chưa 

được xóa, nay lại tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Do đó, hành vi của bị cáo Phạm 

Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại 

khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận 

truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.    

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến an ninh trật 

tự tại địa phương, là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội khác. 

Bản thân bị cáo Phạm Văn H đã từng có tiền án, đặc biệt năm 2017 bị cáo chấp hành án 

xong phạt tù về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị cáo không chịu tu dưỡng, rèn luyện 
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bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi đánh bạc. Do vậy, cần tuyên xử bị cáo một hình 

phạt tương xứng với nhân thân, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cần thiết 

cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nhất định để răn đe và giáo dục bị cáo thành 

người có ích cho xã hội. 

[2] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên 

tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho bị cáo. 

[3] Về xử lý vật chứng trong vụ án: 

- 01 điện thoại di động hiệu Redmi Note 11, màu xanh thu giữ của Lê Đức T; 01 

điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax thu giữ của Trần Thái S; 01 điện thoại di động 

hiệu Iphone màu trắng thu giữ của Đặng Anh K: Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử 

lý vật chứng bằng hình thức trả lại tài sản cho T, S và K là phù hợp. 

- 3.506.000 đồng là tiền đánh bạc của bị cáo Phạm Văn H cùng Trần Thái S, 

Đặng Anh K, Lê Đức T. Đây là tài sản phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

- 02 bộ bài tây, 01 thùng xốp, 01 ghế da, 02 ghế nhựa xanh, 01 ghế nhựa đỏ là 

công cụ dùng để đánh bạc, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A05S, số IMEI: 357533645951244 

là điện thoại Phạm Văn H sử dụng liên lạc cá nhân, không liên quan đến việc phạm tội 

nên trả lại cho bị cáo H.  

[4] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phạm Văn H phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

[5] Đối với Trần Thái S, Đặng Anh K, Lê Đức T cùng thực hiện hành vi đánh 

bạc với bị cáo Phạm Văn H, tuy nhiên số tiền đánh bạc chưa đủ định lượng nên cơ quan 

Công an đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền là phù hợp quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Văn H phạm tội “Đánh bạc”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn H 01 (Một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 27/4/2024. 

Căn cứ điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015. 

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 3.506.000 (Ba triệu năm trăm lẻ sáu ngàn) đồng 

(Theo Giấy nộp tiền ngày 23/7/2024). 

- Tịch thu tiêu hủy: 02 bộ bài tây, 01 thùng xốp, 01 ghế da, 02 ghế nhựa xanh, 01 

ghế nhựa đỏ. 

- Trả lại cho bị cáo Phạm Văn H 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

A05S, số IMEI: 357533645951244. 
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(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 78/2024 ngày 29/8/2024 

của Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận). 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phạm Văn H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015  

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;                                     

- VKSND Q. Phú Nhuận; 

- Chi cục THA Dân sự Q. Phú Nhuận;                                               

- Công an Q. Phú Nhuận;  

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;   

- Bị cáo;                                                  

- Thi hành án hình sự (TANDQPN); 

- Lưu hồ sơ, VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẦM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Út 

                                                                            


